
UBND TỈNH CAO BẰNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NĂM 2023

(Kèm theo Kế hoạch số:  1285/KH-SNN ngày  26 tháng 5 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng)

TT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Ngạch công chức,
viên chức Mã số ngạch Đơn vị công tác hiện nay

Thời gian công
tác tại đơn vị

hiện nay
Vị trí chuyển đổi Thời gian thực hiện Phạm vi chuyển đổi đến Ghi chú

A Chi cục Trồng trọt
và Chăn nuôi 4

1 Đinh Đức Giang 22/9/1990 Chuyên viên 01.003 Phòng Thú y 09/8/2019 Phòng Thú y Quý IV/2023 Phân công lại nhiệm vụ Theo KH năm 2023

2 Long Thu Huyền 18/6/1983 Chuyên viên 01.003 Phòng Thú y 09/8/2020 Phòng Thú y Quý IV/2023 Phân công lại nhiệm vụ Theo KH năm 2023

4 Triệu Thế Vượng 12/07/1990 CĐV bệnh động
vật hạng III V.03.04.11 Trạm KD ĐV đầu mối GT

trên QL4a 06/01/2020 Trạm KD ĐV đầu mối GT
trên QL4a Quý IV/2023 Trạm KD ĐV đầu mối GT trên QL3 Theo KH năm 2023

5 Đặng Văn Hoàn 25/3/1982 CĐV bệnh động
vật hạng III V.03.04.11 Trạm KD ĐV đầu mối GT

trên QL3 08/09/2019 Trạm KD ĐV đầu mối GT
trên QL3 Quý IV/2023 Trạm KD ĐV đầu mối GT trên QL4a Theo KH năm 2023

B Chi cục Kiểm lâm 23

I Theo Kế hoạch của năm 2023: 04 người

1 Đàm Trung Hiếu 14/9/1986 Kiểm lâm viên 10.226 Hạt KL Thạch An 05/01/2018 Hạt KL thành phố CB  01/6/2023 Chuyển sang huyện khác Theo KH năm 2023

2 Nguyễn Văn Thuật 0/12/1994 Kiểm lâm viên 10.226 Hạt KL Bảo Lạc 05/01/2018 Hạt KL Bảo Lâm  01/6/2023 Chuyển sang huyện khác Theo KH năm 2023

3 Tạ Quyết Thành 29/6/1988 Kiểm lâm viên 10.226 Hạt KL Bảo Lạc 09/01/2018 Hạt KL Hòa An  01/6/2023 Chuyển sang huyện khác Theo KH năm 2023

4 Dương Văn Huân 20/9/1976 Kiểm lâm viên 10.226 Hạt KL Hòa An 08/02/2017 Hạt KL thành phố CB  01/6/2023 Chuyển sang huyện khác Theo KH năm 2023

II  Năm 2022 chưa thực hiện chuyển sang: 04 người

1 Thang Thành Trung 27/6/1990 Kiểm lâm viên 10.226 Phòng Sử dụng và PTR 01/01/2017 Phòng Quản lý bảo vệ
rừng và BTTN  01/6/2023  Chuyển từ phòng này sang phòng

khác
Năm 2022 chưa thực hiện,

chuyển sang năm 2023

2 Nông Vĩnh Dưỡng 08/6/1977 Kiểm lâm viên 10.226 Đội KL Cơ động và
PCCCR 01/01/2017 Hạt KL Quảng Hòa  01/6/2023 chuyển từ Đội sang huyện khác Năm 2022 chưa thực hiện,

chuyển sang năm 2023

3 Đoàn Trung Hiếu 01/8/1985 Kiểm lâm viên 10.226 Hạt KL Hòa An 01/02/2013 Hạt KL Hà Quảng  01/6/2023 Chuyển từ huyện sang huyện khác Năm 2022 chưa thực hiện,
chuyển sang năm 2023

4 Lô Ngọc Thông 01/01/1981 Kiểm lâm viên TC 10.228 Hạt KL Nguyên Bình 15/12/2017 Hạt KL Hòa An  01/6/2023 Chuyển sang huyện khác Năm 2022 chưa thực hiện,
chuyển sang năm 2023
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III Bổ sung từ năm 2024, 2025 sang: 06 người

1 Lê Duy Tuân 02/05/1968 Kiểm lâm viên TC 10.228 Hạt KL Quảng Hòa 01/6/2020 Hạt KL Thạch An  01/6/2023 Chuyển sang huyện khác Bổ sung từ năm 2024

2 Bùi Nguyễn Hà 20/11/1971 Kiểm lâm viên 10.226 Hạt KL Hòa An 01/5/2018 Hạt KL Trùng Khánh  01/6/2023 Chuyển sang huyện khác Bổ sung từ năm 2024

3 Nguyễn Đình Trang 16/8/1983 Kiểm lâm viên 10.226 Hạt KL Hà Quảng 01/05/2019 Phòng Sử dụng và PTR  01/6/2023 Chuyển từ Hạt KL về phòng Bổ sung từ năm 2024

4 Bế Mậu Thìn 22/10/1988 Kiểm lâm viên 10.226 Hạt KL Trùng Khánh 06/01/2020 Hạt KL Quảng Hòa  01/6/2023 Chuyển sang huyện khác Bổ sung từ năm 2024

5 Lương Hữu Hạnh 05/09/1976 Kiểm lâm viên 10.226 Hạt KL Trùng Khánh 06/01/2020 Hạt KL Hà Quảng  01/6/2023 Chuyển sang huyện khác Bổ sung từ năm 2024

6 Nông Văn Cương 28/02/1985 Kiểm lâm viên 10.226 Hạt KL Bảo Lạc 01/05/2019 Hạt KL Bảo Lâm  01/6/2023 Chuyển sang huyện khác Bổ sung từ năm 2024

IV Chuyển đổi phạm vi trong Huyện (chuyển địa bàn từ xã A sang xã B): 09 người

1 Vương Trung Hiếu 29/6/1986 Kiểm lâm viên TC 10.228 Hạt KL huyện Hà Quảng 05/01/2018 Chuyển địa bàn xã phụ
trách Đã thực hiện

Chuyển đổi địa bàn xã Từ các xã của
huyện Thông Nông cũ sang huyện Hà

Quảng
Theo KH năm 2023

2 Tô Thành Đồng 23/9/1969 Kiểm lâm viên TC 10.228 Hạt KL huyện Hà Quảng 05/01/2018 Chuyển địa bàn xã phụ
trách Đã thực hiện

Chuyển đổi địa bàn xã Từ các xã của
huyện Thông Nông cũ sang huyện Hà

Quảng
Theo KH năm 2023

3 Lương Văn Hợi 10/08/1983 Kiểm lâm viên 10.226 Hạt KL Hà Quảng 05/01/2018 Chuyển địa bàn xã phụ
trách Đã thực hiện

Chuyển đổi địa bàn xã Từ các xã của
huyện Thông Nông cũ sang huyện Hà

Quảng
Theo KH năm 2023

4 Hà Thế Dự 26/12/1989 Kiểm lâm viên 10.226 Hạt KL Thạch An 05/01/2018 Chuyển địa bàn xã phụ
trách Đã thực hiện Đã thực hiện chuyển đổi địa bàn được

phân công phụ trách trong huyện Theo KH năm 2023

5 Nông Đình Lập 28/11/1982 Kiểm lâm viên 10.226 Hạt KL Bảo Lạc 05/01/2018 Chuyển địa bàn xã phụ
trách Đã thực hiện Đã thực hiện chuyển đổi địa bàn được

phân công phụ trách trong huyện Theo KH năm 2023

6 Nông Ích Huê 27/10/1983 Kiểm lâm viên 10.226 Hạt KL Hạ Lang 05/01/2018 Chuyển địa bàn xã phụ
trách Đã thực hiện Đã thực hiện chuyển đổi địa bàn được

phân công phụ trách trong huyện Theo KH năm 2023

7 Long Thị Nết 09/01/1983 Kiểm lâm viên 10.226 Hạt KL Hòa An 07/01/2010 Chuyển địa bàn xã phụ
trách Đã thực hiện

Chồng công tác xa nhà, 2 con còn nhỏ,
chăm sóc bố mẹ chồng già yếu; Đã
thực hiện chuyển đổi địa bàn được
phân công phụ trách trong huyện

Năm 2022 chưa thực hiện,
chuyển sang năm 2023

8 Hà Thị Huyền 13/10/1981 Kiểm lâm viên 10.226 Hạt KL Quảng Hòa 09/01/2008 Chuyển địa bàn xã phụ
trách Đã thực hiện

Chồng công tác xa nhà, 2 con còn nhỏ,
chăm sóc bố mẹ chồng già yếu; Đã
thực hiện chuyển đổi địa bàn được
phân công phụ trách trong huyện

Năm 2022 chưa thực hiện,
chuyển sang năm 2023

9 Hoàng Văn Quân 02/01/1986 Kiểm lâm viên 10.226 Hạt KL Trùng Khánh 05/01/2017 Chuyển địa bàn xã phụ
trách Đã thực hiện Đã thực hiện chuyển đổi địa bàn được

phân công phụ trách trong huyện
Năm 2022 chưa thực hiện,

chuyển sang năm 2023

Danh sách ấn định 27 người.

TT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Ngạch công chức,
viên chức Mã số ngạch Đơn vị công tác hiện nay

Thời gian công
tác tại đơn vị

hiện nay
Vị trí chuyển đổi Thời gian thực hiện Phạm vi chuyển đổi đến Ghi chú
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